
Công ty TNHH BDIAMOND GROUP
394 Trường Sa, P2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
MST: 0311681778

Dưới đây là bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của Quý Công ty như sau:

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia
2 Richy bơ trắng 270g Hộp 1 Việt nam

3 Bánh Cupcake hộp 150g*24 V Hộp 1 Việt nam

4 Bánh Soco Marsh Mallow 28g *6 Hộp 1 Việt nam

5 Bánh Limo mè đen 120g Hộp 1 Việt nam

6 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan

7 Đậu Hà Lan Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

8 Đậu Nành Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Orienko lá dứa 264g Hộp 1 Việt nam

2 Bánh mochi Qidea trà xanh Hộp 1 Đài Loan

3 Bánh Goute café cốt dừa Hộp 1 Việt nam

4 Bánh cocochip 144g Hộp 1 Việt Nam

5 Bánh AFC 4in 1 rau cải 100g Hộp 1 Việt nam

6 Trà Bdiamond 50g Hộp 1 Việt nam

7 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia
8 Đậu Hà Lan Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

9 Đậu Nành Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

10 Bánh xốp Imperial Dừa 100g Hộp 1 Thái Lan

11 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Top N Top  Socola 180g Hộp 1 Việt nam

 Giỏ quà 2

Kính gửi:  Quý Khách Hàng

BẢNG BÁO GIÁ QUÀ TẾT

Danh Mục hàng hóa

Trước hết, thay mặt Công ty TNHH BDiamond Group  xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng nhất 

và 

Danh Mục hàng hóa

Danh Mục hàng hóa

1,260,000       

700,000

540,000

Giỏ quà 3

 Giỏ quà 1



2 Kẹo Frutal 200g HT Hộp 1 Mexico
3 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina
4 Bánh AFC 4in 1 rau cải 200g Hộp 1 Việt nam
5 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam
6 Đậu Nành Sấy_150g Hũ 1 Việt nam
7 Bánh mochi Qidea đậu đỏ Hộp 1 Đài Loan
8 Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 2 Indonesia
9 Bánh Peppie Socola 120g Hộp 1 Việt nam

10 Bánh marine boy tôm nướng Đ Hộp 1 Việt nam

11 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia
12 Kẹo Bon Tim  105g HT Hộp 1 Mexico

13 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức

14 Dâu Sấy Dẻo_120g Hũ 1 Việt nam

15  Bánh Hello panda 50g  DO Hộp 1 Argentina

16 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Azatozas 447 g HTDO Hộp 1 Argentina
2 Bánh Peppie Socola 120g Hộp 1 Việt nam
3 Bánh Chocopie Orion 6g* 33g Hộp 1 Việt nam
4 Bánh AFC vị bắp 158g Hộp 1 Việt nam
5 Bánh mochi Qidea đậu đỏ Hộp 1 Đài Loan
6 Bánh marine boy tôm nướng Đ Hộp 1 Việt nam
7 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức
8 Khay giỏ khay 1 Việt nam
9 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp

10 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam

11 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 2 Hàn Quốc
2 Bánh quy socola miz 54g Hộp 1 Việt nam
3 Bánh Plain 104g Hộp 1 Singarpo
4 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
5 Điều Lụa A Cồ_100g Hũ 1 Việt nam
6 Sen Sấy_100g Hũ 1 Việt nam
7 Kẹo  BTCollection cửa sổ 300g HG DX Hộp 1 Mexico
9 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam

10 Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia
11 Bánh Azotozas 447G XD Hộp 1 Argentina

Giỏ quà 4

Danh Mục hàng hóa

Danh Mục hàng hóa

Giỏ quà 5 1,850,000

1,260,000       

1,020,000

Giỏ quà 3



12 Bánh Totitas 125g HG _XD Hộp 1 Argentina
13 Thanh Long Sấy Dẻo_80g Hũ 1 Việt nam
14 Dâu Sấy Dẻo_80g Hũ 1 Việt nam
15 Bánh Bonatrt thập cầm HT 250g XD Hộp 1 Indonesia
16 Kẹo Socola  Alfredo 180g New XD Hộp 1 Malaysia
17 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Soco Marsh Mallow 28g *1 Hộp 1 Việt nam
2 Kẹo Frutal 400g HT Hộp 1 Mexico
3 Bánh quy phô mai Gery 10g *20 Hộp 1 Indonesia
4 Bánh Coffee Joy 180g Hộp 1 Việt nam
5 Bánh Crispy Joy 180g Hộp 1 Indonesia
6 Đậu Nành Sấy_100g Hũ 1 Việt nam
7 Bánh xốp Imperial Chanh 100g Hộp 1 Thái Lan
8 Bánh xốp Imperial Socola 100g Hộp 1 Thái Lan
9 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

10 Điều Lụa A Cồ_100g Hũ 1 Việt nam
11 Sen Sấy_100g Hũ 1 Việt nam
12 Bánh Bonatrt thập cầm HT 250g V Hộp 1 Indonesia
13 Café legend Specila hộp 5 gói Hộp 1 Việt nam
14 Bánh quế King Henry 100g V Hộp 1 Indonesia
15 Bánh Goute 144g Hộp 1 Việt nam
16 Bánh mochi Qidea mè đen Hộp 1 Đài Loan
17 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Socola Fondante cửa sổ 250g V Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
2 Kẹo Socola  Alfredo 180g New V Hộp 1 Malaysia
3 Trà Akbar  Golf Ht 225g Hộp 1 Siri Lanka
4 Café tan Tchibo Gold 100g Hộp 1 Đức
5 Đậu phộng Nut Walker Lon 1 Thái Lan
6 Dark Chocolate 100g Hộp 1 Gemany
7 Bánh Crispy Joy 180g Hộp 1 Indonesia
8 Bánh Coffee Joy 180g Hộp 1 Việt nam
9 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

10 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan
11 Bánh Peppie 216g V Hộp 2 Việt nam
12 Bánh Totitas 415g HT_ V Hộp 1 Argentina

Danh Mục hàng hóa

Giỏ quà 5

Giỏ  quà 6

Giỏ  quà 7

1,850,000

1,380,000

Danh Mục hàng hóa

2,650,000



13 Điều Lụa A Cồ_180g Hũ 1 Việt nam
14 Sen Sấy_160g Hũ 1 Việt nam
15 Nước trái cây Sennac vị đào Chai 1 Tây Ban Nha
16 Bánh Julie Assorted Biscuits 478g V Hộp 1 Malaysia
17 Kẹo Kalfany vị  nho,cam Hộp 1 Đức
18 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh cosy nhân táo 240g Hộp 1 Việt nam
2 Bánh Cosy marie 335f Hộp 1 Việt nam
3 Bánh xốp Imperial Dâu  100g Hộp 1 Thái Lan
4 Bánh Chocopie Orion 6g* 33g Hộp 1 Việt nam
5 Bánh xốp Bisin dâu 100g Hộp 1 Thái Lan
6 Bánh Chocopie Orion 6g* 33g Hộp 1 Việt nam

7 Kẹo Frutal 200g HT Hộp 1 Mexico
8 Baánh Peppie Socola 240g Hộp 1 Việt nam
9 Bánh Richy  510gg Hộp 1 Việt nam

10 Bánh Bonatrt thập cầm HT 250g D Hộp 1 Indonesia
11 Bánh Azatozas 447 g HTDO Hộp 1 Argentina
12 Socola Fondante trái tim 300g Do Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
13 Bánh Floras Butter 100g Hộp 1 Indonesia
14 Kẹo BT Griego  332g HT Hộp 1 Mexico
15 Kẹo Bon Bon 255g HT Hộp 1 Mexico
16 Kẹo Socola Kinoko 74g Hộp 1 Nhật bản
17 Điều Lụa A Cồ_150g Hũ 1 Việt nam
18 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam
20 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Malaysia

21 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh Azatozas 321g HT Hộp 1 Argentina
4 Socola Sortidos 255g nơ Hộp 1 Mexico
5 Bánh Cupcake hộp 75g*24 Hộp 1 Việt nam
6 Bánh xốp Bisin dâu 100g Hộp 2 Thái Lan
7 Bánh quế King Henry 100g N Hộp 1 Indonesia
8  Bánh Hello panda 50g  DO Hộp 1 Argentina
9 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

10 Kẹo  BTCollection quai 260g HG DO Hộp 1 Mexico

Danh Mục hàng hóa

Giỏ quà 8

Giỏ  quà 9

Giỏ  quà 7

1,330,000

2,950,000

2,650,000

Danh Mục hàng hóa



11 Điều Lụa A Cồ_150g Hũ 1 Việt nam
12 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức
13 Bánh Lucky45g Hộp 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh cosy nhân thơm 240g Hộp 1 Việt nam
4 Bánh Crown Couque Dass 288g Hộp 1 Hàn Quốc
5 Bánh xốp Bisin dừa 100g Hộp 1 Thái Lan
6 Bánh xốp Imperial Dừa 100g Hộp 1 Thái Lan
7 Bánh Goute café cốt dừa Hộp 1 Việt nam
8 Bánh Chocochip chocolate 144g Hộp 1 Việt Nam
9 Bánh AFC 4in 1 rau cải 100g Hộp 1 Việt nam

10 Trà xanh phúc long túi lộc 2g *25gói Hộp 1 Việt nam
11 Bánh mochi Qidea trà xanh Hộp 1 Đài Loan
12 Kẹo Bonatrt thập cẩm hộp mica Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
13 Macca Nguyên Vỏ 250g-23+ Lon 1 Việt nam
14 Đậu Hà Lan Sấy_150g Hũ 1 Việt nam
15  Kẹo Socola  Takenoko 70g Hộp 1 Nhật bản

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh chips PN Socola 180 Hộp 1 Việt nam
4 Bánh quy phô mai Gery 10g *30 Hộp 1 Indonesia
5 Bánh Oreo 54g Hộp 1 Việt nam
6 Bánh marine boy rong biển XD Hộp 1 Việt nam
7 Bánh quy socola miz 54g Hộp 1 Việt nam
8 Bánh quế King Henry 100g XD Hộp 1 Indonesia
9 Bánh Totitas 125g HG _XD Hộp 1 Argentina

10 Đậu Hà Lan Sấy_100g Hũ 1 Việt nam
11 Đậu Nành Sấy_100g Hũ 1 Việt nam
12 Bánh Plain 104g Hộp 1 Singarpo

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh Majestic hộp thiếc 382g DO Hộp 1 Hộp
4 Kẹo Socola  Alfredo 180g New H Hộp 1 Malaysia

Giỏ  quà 12

Giỏ  quà 11

Giỏ  quà 10

Danh Mục hàng hóa

1,280,000

1,250,000

750,000

Danh Mục hàng hóa

Danh Mục hàng hóa

Giỏ  quà 9 1,330,000



5 Bánh xốp Bisin dâu 100g Hộp 2 Thái Lan
6 Bánh quế King Henry 100g N Hộp 1 Indonesia
7 Bánh Hello panda 50g  DO Hộp 1 Argentina
8 Bisin chocolate 150g Hộp 1 Thái Lan
9 Kẹo Frutal 300g HG Hộp 1 Mexico

10 Socola 13 vị Praline Hazalnuts Hộp 1 Đức
11 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức
12 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh Peppie 216g V Hộp 1 Việt nam
4 Bánh Crispy Joy 360g Hộp 1 Indonesia
5 Socola Fondante cửa sổ 250g V Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
6 Café legend Specila hộp 9 gói Hộp 1 Việt nam
7 Bánh trứng tik- Tok 120g *28 V Hộp 1 Việt nam
8 Đậu Nành Sấy_180g V Hũ 1 Việt nam
9 Bánh Coffee Joy 180g Hộp 1 Việt nam

10 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan
11 Chà Bông Cá Hồi 60g Hũ 1 Việt nam
12 Kẹo CH Clear mint Hộp 1 Đức
13 Bánh Ngũ cốc Thanh Bakalland vị dừa& hạt chia 180gHộp 1 Balan
14 Trà Akbar  Golf Ht 225g Hộp 1 Siri Lanka
15 Bánh mochi Qidea mè đen Hộp 1 Đài Loan

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Kẹo  BTCollection quai 260g HG XD Hộp 1 Mexico
4 Socola Fondante cửa sổ 250g XD Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
5 Bánh quế Redonno 300g XD Hộp 1 Indonesia
6 Café tan Tchibo Exclusive 100g Hộp 1 Đức
7 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 2 Thái Lan
8 Bánh Blue Gold 454g Hộp 1 Indonesia
9 Bánh marine boy rong biển XD Hộp 1 Việt nam

10 Bánh Plain 104g Hộp 1 Singarpo
11 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam
12 Kẹo Kalfany vị  hoa quả nhiệt đới Hộp 1 Đức

Giỏ  quà 12

Giỏ  quà 14

Giỏ  quà 13

Danh Mục hàng hóa

Danh Mục hàng hóa

1,520,000

1,280,000

1,600,000



Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh Richy HT 500g Do Hộp 1 Malaysia
4 Baánh Peppie Socola 240g Hộp 1 Việt nam
5 Kẹo Bonatrt thập cẩm hộp mica Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
6 Bánh quế King Henry 100g D Hộp 1 Indonesia
7 Bánh Crown Couque Dass 144g Hộp 1 Hàn Quốc
8 Bánh xốp Bisin dâu 100g Hộp 1 Thái Lan
9 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan

10 Socola Sortidos 255g nơ Hộp 1 Mexico
11 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam
12 Điều Lụa A Cồ_100g Hũ 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Nước ép có ga Chai 1 Pháp
3 Bánh Peppie 216g V Hộp 1 Việt nam
4 Kẹo Socola Alfredo 300g- V Hộp 1 Malaysia
5 Kẹo Bonatrt thập cẩm hộp mica Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ
6 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan
7 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 2 Đức
8 Bánh Nextar Hộp 1 Indonesia
9 Socola Dars trắng 42g Hộp 1 Malaysia

10 Bánh AFC vị bắp 158g Hộp 1 Việt nam
11 Bánh quế Redonno 300g V Hộp 1 Indonesia
12 Bưởi Sấy Dẻo_180g V Hũ 1 Việt nam
13 Hộp Nestcafe gold 100g Hộp 1 Mỹ
14 Trà Akbar  Golf Ht 225g Hộp 1 Siri Lanka

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Rượu vang Montymeyrac Chai 1 Pháp
3 Bánh Soco Marsh Mallow 28g *6 Hộp 1 Việt nam
4 Bánh Majestic hộp thiếc 382g DO Hộp 1 Hộp
5 Socola Sortidos 255g nơ Hộp 1 Mexico
6 Kẹo Socola Alfredo 300g- DO Hộp 1 Malaysia
7 Bánh Herssheys Festival 224g Hộp 2 Malaysia
8 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức
9 Bánh quế King Henry 300g D Lon 1 Indonesia

Giỏ  quà 15

Giỏ  quà 16

Danh Mục hàng hóa

Danh Mục hàng hóa

Giỏ  quà 17 1,560,000

1,680,000

1,350,000

Danh Mục hàng hóa



10 Socola 13 vị Praline Hazalnuts Hộp 1 Đức
11 Café G7 3in 1 hộp 18*16g Hộp 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Khay giỏ khay 1 Việt nam
2 Nước trái cây Sennac vị đào Chai 1 Tây Ban Nha
3 Bánh Peppie 216g V Hộp 1 Việt nam
4 Bánh Coffee Joy 360g Hộp 1 Indonesia
5 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico
6 Bánh Totitas 125g HG_ V Hộp 1 Argentina
7  Socola  Alfredo 180g New V Hộp 1 Malaysia
8 Bánh Limo mè đen 120g Hộp 1 Việt nam
9 Socola Dars trắng 42g Hộp 1 Malaysia

10 Bánh quế Redonno 300g V Hộp 1 Indonesia
11 Kẹo CH Multi vitamin Hộp 1 Đức
12 Café legend Classic hộp 12g Hộp 1 Việt nam
13 Sen Sấy_120g Hũ 1 Việt nam
14 Bánh Nextar 112g Hộp 1 Indonesia
15 Chà Bông Cá Hồi 60g Hũ 1 Việt nam
16 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 1 Thái Lan
17 Bisin chocolate 150g Hộp 1 Thái Lan
18 Kẹo Tiramisu Almond Milk 200g Hộp 1 Malaysia
19 Bánh Mochi Qidea Vị Sữa Xoài 150g Hộp 1 Đài Loan

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh trứng tik- Tok 120g *28 XD Hộp 1 Việt nam

2 Bánh Desiree 400g XD Hộp 1 Đức

3 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 2 Thái Lan

4 Kẹo  BTCollection cửa sổ 300g HG DX Hộp 1 Mexico

5 Bánh Oreo 54g Hộp 1 Việt nam

6 Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

7 Bánh quy socola miz 54g Hộp 1 Việt nam

8 Bánh quế King Henry 100g XD Hộp 1 Indonesia

9 Bánh Totitas 125g HG _XD Hộp 1 Argentina

10 Kẹo Kalfany vị  hoa quả nhiệt đới Hộp 1 Đức

11 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

2,220,000Giỏ  quà 18

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 20

Giỏ  quà 17 1,560,000

1,030,000

Danh Mục hàng hóa



Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh quy phô mai Gery 200g  V Hộp 1 Indonesia

2 Bánh Rossini Do 374g Hộp 1 Đức

3 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

4 Bisin chocolate 150g Hộp 1 Thái Lan

5 Bánh marine boy tôm nướng Đ Hộp 1 Việt nam

6 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam

7 Bánh Lucky45g Hộp 1 Việt nam

8 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

9 Dâu Sấy Dẻo_100g Hũ 1 Việt nam

10 Nươc ép có ga  Premier Slute  Hộp 1 Việt nam

11 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Baánh Peppie Socola 240g Hộp 1 Việt nam

2 Kẹo BT Griego  332g HT Hộp 1 Mexico

3 Bánh Azatozas 208 g HT Hộp 1 Argentina

4 Bánh xốp Imperial Dâu  100g Hộp 1 Thái Lan

5 Bánh Chocopie Orion 6g* 33g Hộp 1 Việt nam

6 Kẹo Frutal 200g HT_DO Hộp 1 Mexico

7 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức

8 Xoài Xanh Sấy Dẻo_180g Hũ 1 Việt nam

9 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Tây Ban Nha

10 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Cupcake hộp 75g*24 Hộp 1 Việt nam

2 Bánh cosy nhân táo 240g Hộp 1 Việt nam

3 Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 1 Indonesia

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 21 1,020,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 22 1,140,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 23 720,000

Giỏ 20 1,030,000



4 Bánh Peppie Socola 120g Hộp 1 Việt nam

5 Bánh Chocopie Orion 6g* 33g Hộp 1 Việt nam

6 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

7 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức

8 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Tây Ban Nha

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

10

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Baánh Peppie Socola 240g Hộp 1 Việt nam

2 Kẹo BT Griego  332g HT Hộp 1 Mexico

3 Bánh Azatozas 208 g HT Hộp 1 Argentina

4 Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 1 Indonesia

5 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

6 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

7 Kẹo Kalfany vị dâu Hộp 1 Đức

8 Trà ÔLong Tâm Thanh_100g Gói 1 Việt nam

9 Socola Dars Sữa 42g Hộp 1 Malaysia

10 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Tây Ban Nha

11 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Tên Sản Phẩm Đơn vị tínhSố lượngXuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Peppie 216g V Hộp 2 Việt nam

2 Bánh Ngũ cốc Bakalland Corn Flakes 375g Hộp 1 Balan

3 Kẹo Frutal 200g HT_DO Hộp 1 Mexico

4 Bánh xốp Bisin dừa 100g Hộp 2 Thái Lan

5 Kẹo Bonatrt thập cẩm hộp mica Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ

6 Kẹo CH Sour Lemon Hộp 1 Đức

7 Bánh mochi Qidea trà xanh 210g Hộp 1 Đài Loan

8 Bánh Crown Couque Dass 288g XL Hộp 1 Hàn Quốc

9 Khoai Tây Pingles Vị Sốt Ranch Lon 1 Mỹ

10 Bánh AFC 4in 1 rau cải 200g Hộp 1 Việt nam

11 Bánh Hello panda 50g XL Hộp 1 Argentina

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 24 1,140,000

Giỏ 23 720,000

Giỏ 25 3,680,000



12 Kẹo Tiramisu Green Tea 200g Hộp 1 Malaysia

13 Socola Schogetten 13 vị Praline NoisettesHộp 1 Đức

14 Bisin dưa lê 170g Hộp 1 Thái Lan

15 Điều Lụa A Cồ_180g V Hũ 1 Việt nam

16 Đậu Hà Lan Mù Tạc Nut Walker 200g Lon 1 Thái Lan

17 Bánh Cupcake hộp 150g*24 XL Hộp 1 Việt nam

18 Ballantime's 17 yo Chai 1 Scotland

19 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Tên Sản Phẩm Đơn vị tínhSố lượngXuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Peppie 216g V Hộp 2 Việt nam

2 Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 2 Hàn Quốc

3 Bánh Totitas 415g  Htvuông_XD Hộp 1 Argentina

4 Bánh Desiree 400g XD Hộp 1 Đức

5 Bánh quy phô mai Gery 200g  V Hộp 1 Indonesia

6 Bánh Cupcake hộp 150g*24 XL Hộp 1 Việt nam

7 Điều Lụa A Cồ_180g Hũ 1 Việt nam

8 Sen Sấy_160g Hũ 1 Việt nam

9 Khoai Tây Pingles Vị Kem chua & hành Lon 1 Mỹ

10 Jacker 160g XD Hộp 1 Malaysia

11 Socola Feredo 3 màu 24 viên Hộp 1 Ý

12 Kẹo BT Griego 272g HG Hộp 1 Mexico

13 Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

14 Kẹo Kalfany vị  hoa quả nhiệt đới Hộp 1 Đức

15 Bánh Danisa 200g Hộp 1 Malaysia

16 Bánh Rossini XD 374g Hộp 1 Đức

17  Socola Alfredo 300g Hazelnut- XD Hộp 1 Malaysia

18 Bánh Oreo 54g Hộp 1 Việt nam

19 Café tan Tchibo Exclusive 100g Hộp 1 Đức

20 Trà ÔLong Tâm Phúc_200g Gói 1 Việt nam

21 Chivas regal 18 yo Chai 1 Scotland

22 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Giỏ 26 4,900,000

Giỏ 25 3,680,000



Tên sản phẩm Tên Sản Phẩm Đơn vị tínhSố lượngXuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Peppie 216g V Hộp 2 Việt nam

2 Bánh BL Hura Swissroll Dâu 288g Hộp 1 Việt nam

3 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

4 Bánh xốp Bisin dâu 100g Hộp 2 Thái Lan

5 Bánh Orienkos sữa 396 g Hộp 1 Việt nam

6 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức

7 Café G7 hòa tan đen 15g Hộp 1 Việt nam

8 Bánh que Lotte Pepero Socola 47g DO Hộp 1 Hàn Quốc

9 Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 1 Indonesia

10 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

11 Bánh Bon đỏ 130 Hộp 1 Việt nam

12 Nho sấy khô My Fruits 150g (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

13 Đậu Nành Sấy_150g Hũ 1 Việt nam

14 Sen Sấy_120g Hũ 1 Việt nam

15 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

16 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Tên Sản Phẩm Đơn vị tínhSố lượngXuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Peppie 216g V Hộp 2 Việt nam

2 Kẹo  BTCollection HT 180g HT V Hộp 1 Mexico

3  Socola  Alfredo 180g New V Hộp 1 Malaysia

4 Bánh Creamy  dâu260g Hộp 1 Việt nam

5 Jacker 160g V Hộp 1 Malaysia

6 Khoai tây Pingles Vị Pizza Lon 1 Mỹ

7 Đậu Hà Lan Sấy_180g Hũ 1 Việt nam

8 Đậu Nành Sấy_180g Hũ 1 Việt nam

9 Bánh xốp Bisin cafe 100g Hộp 2 Thái Lan

10 Bánh Cupcake hộp 150g*24 XL Hộp 1 Việt nam

11 Bánh Creamy  socola 260g Hộp 1 Việt nam

12 Trà Akbar  Golf Ht 225g Hộp 1 Siri Lanka

Giỏ 28 3,950,000

Giỏ 27 1,250,000



13 Kẹo Kalfany vị  nho,cam Hộp 1 Đức

14 Bánh Coffee Joy 180g Hộp 1 Việt nam

15 Socola Feredo 3 màu 24 viên Hộp 1 Ý

16 Kẹo Tiramisu Almond Milk 200g Hộp 1 Malaysia

17 Lambertz Exquisit 1kg V Hộp 1 Đức

18 Kẹo Socola Fondante 500g V Hộp 1 Thổ nhĩ kỳ

19 Bánh mochi Qidea mè đen 210g Hộp 1 Đài Loan
20 Johnnie Walker Red Label Chai 1 Scotland

21 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Orienko lá dứa 396 g Hộp 1 Việt nam

2 Bánh Chocochip chocolate 144g Hộp 1 Việt nam

3 Bisin dưa lê 170g Hộp 1 Thái Lan

4 Đậu Hà Lan Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

5 Đậu Nành Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

6 Bánh mochi Qidea trà xanh 210g Hộp 1 Đài Loan

7 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

8 Bánh Goute café cốt dừa Hộp 1 Việt nam

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Orienko lá dứa 264 g Hộp 1 Việt nam

2 Kẹo Carmen hộp thiếc 400g Hộp 1 Malaysia

3 Bisin dưa lê 170g Hộp 1 Thái Lan

4 Bánh Mochi Qidea Vị Sữa Xoài 150g Hộp 1 Đài Loan

5 Bánh Cupcake hộp 150g*24 XL Hộp 1 Việt nam

6 Bánh Premio Hộp giấy 100g Hộp 1 Thái Lan

7 Kẹo CH Sour Lemon Hộp 1 Đức

8 Bánh xốp Bisin dừa 100g Hộp 1 Thái Lan

9 Đậu Hà Lan Sấy_100g HV Hũ 1 Việt nam

10 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 29 580,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 30 910,000

Giỏ 28 3,950,000



11 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 1 Indonesia

2 Bánh Bon Chocola 260 Hộp 1 Việt nam

3 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

4 Bánh Crown Couque Dass 144g Hộp 1 Hàn Quốc

5 Đậu Nành Sấy_100g HV Hũ 1 Việt nam

6 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức

7 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

8 Chivas regal 12 yo Chai 1 Scotland

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Eudora Hộp tròn đỏ 364gr Hộp 1 Malaysia

2 Bánh Jarmy nhân mứt dâu 200g Hộp 1 Việt nam

3 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

4 Socola Vintz Hộp thiếc 180g DO Hộp 1 Malaysia

5 Điều Lụa A Cồ_150g Hũ 1 Việt nam

6 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

7 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

8 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Premio Hộp T 400g D Hộp 1 Indonexia

2 Bánh Jarmy nhân mứt dâu 200g Hộp 1 Việt nam

3 Socola Feredo 3 màu 24 viên Hộp 1 Ý

4 Socola Vintz Hộp thiếc 180g DO Hộp 1 Malaysia

5 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

6 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức

Giỏ 31 1,560,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 32 1,160,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 33 2,250,000

Giỏ 30 910,000

Danh Mục hàng hóa



7 Socola ý Tháp 250g Do Hộp 1 Ý

8 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Premio Hộp T 400g D Hộp 1 Indonexia

2 Bánh Jarmy nhân mứt dâu 200g Hộp 1 Việt nam

3 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

4 Socola Vintz Hộp thiếc 180g DO Hộp 1 Malaysia

5 Điều Lụa A Cồ_150g Hũ 1 Việt nam

6 Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức

7 Socola Sortidos 255g nơ Hộp 1 Mexico

8 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

9 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Richy HT 500g Do Hộp 1 Malaysia

2 Bánh Jarmy nhân mứt dâu 200g Hộp 1 Việt nam

3 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

4 Socola Vintz Hộp thiếc 180g DO Hộp 1 Malaysia

5 Điều Lụa A Cồ_150g Hũ 1 Việt nam

6 Kẹo  BTCollection HT 180g HT DO Hộp 1 Mexico

7 Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

8 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh chips PN Socola 180 Hộp 1 Việt nam

2 Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 1 Hàn Quốc

3 Bánh Premio Hộp giấy 100g Hộp 1 Thái Lan

4 Bánh Totitas 125g HG _XD Hộp 1 Argentina

5 Đậu Nành Sấy_100g HG Hũ 1 Việt nam

6 Bánh Danisa 200g Hộp 1 Malaysia
Giỏ 36 1,570,000

Giỏ 33 2,250,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 34 1,550,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 35 1,250,000

Danh Mục hàng hóa



7 Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

8 Kẹo  BTCollection cửa sổ 300g HG DX Hộp 1 Mexico

9 Chivas regal 12 yo Chai 1 Scotland

10 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1
Bánh Premio Hộp T 400g X Hộp 1 Thái Lan

2
Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

3
Bánh chips PN điều 180 Hộp 1 Việt nam

4
Socola dừa  Happy Bianco Xanh 140g Hộp 1 Malaysia

5
Bánh quế socola white Caslte 300g Lon 1 Malaysia

6
Café legend Classic hộp 12g Hộp 1 Việt nam

7
Đậu Nành Sấy_150g Hũ 1 Việt nam

8
Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 1 Hàn Quốc

9
Khoai Tây Pingles Vị Kem chua & hành Lon 1 Mỹ

10
Đậu Hà Lan Sấy_100g HG Hũ 1 Việt nam

11
Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Rossini Do 374g Hộp 1 Đức

2 Bánh Bon đỏ 130 Hộp 1 Việt nam

3 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 45 2,000,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 37
1,300,000

Giỏ 36 1,570,000



4 Bánh Premio Hộp giấy 100g Hộp 1 Thái Lan

5 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

6 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam

7 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

8 Điều Lụa A Cồ_100g Hũ 1 Việt nam

9 Sen Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

10 Nho khô hộp vuông 150g Hộp 1 Việt nam

11 Chivas regal 12 yo Chai 1 Scotland

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1 Bánh Rossini Do 374g Hộp 1 Đức

2 Bánh Bon đỏ 130 Hộp 1 Việt nam

3 Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

4 Bánh Premio Hộp giấy 100g Hộp 1 Thái Lan

5 Kẹo mềm trái cây Damix 250g Đỏ (hộp) Hộp 1 Thổ Nhĩ Kỳ

6 Bánh que Lu socola 75g Hộp 1 Việt nam

7 Bánh mochi Qidea đậu đỏ 210g Hộp 1 Đài Loan

8 Điều Lụa A Cồ_100g Hũ 1 Việt nam

9 Sen Sấy_100g Hũ 1 Việt nam

10 Nho khô hộp vuông 150g Hộp 1 Việt nam

11 Chivas regal 18 yo Chai 1 Scotland

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Giỏ 45 2,000,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 46 3,000,000



Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1
Bánh Premio Hộp T 400g X Hộp 1 Thái Lan

2
Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

3
Bánh chips PN điều 180 Hộp 1 Việt nam

4
Socola dừa  Happy Bianco Xanh 140g Hộp 1 Malaysia

5
Bánh quế socola white Caslte 300g Lon 1 Malaysia

6
Café legend Classic hộp 12g Hộp 1 Việt nam

7
Đậu Nành Sấy_150g Hũ 1 Việt nam

8
Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 1 Hàn Quốc

9
Khoai Tây Pingles Vị Kem chua & hành Lon 1 Mỹ

10
Đậu Hà Lan Sấy_100g HG Hũ 1 Việt nam

11
Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm Đơn vị SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1
Bánh Peppie 216g V Hộp 1 Việt nam

2
Kẹo CH vị cherrey/ Dâu Hộp 1 Đức

3
Bánh Cracker AFC 4in 1 Bò bít tết 200g Hộp 1 Việt nam

4
Bánh Kfinkle vị café 120g Hộp 1 Indonesia

5
Kẹo Phát tài đỏ lục giác 120g Hộp 1 Việt nam

Giỏ 47
2,000,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 48 600,000

Danh Mục hàng hóa



6
Bánh Totitas 125g HG _ĐO Hộp 1 Argentina

7
Nho khô hộp lục giác 150g Hộp 1 Việt nam

8
Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

9
Khay gỗ 02 Khay 1 Việt nam

Tên sản phẩm
Đơn vị 

tính SL Xuất xứ Đơn giá Hình ảnh 

1
Bánh Premio Hộp T 400g X Hộp 1 Thái Lan

2
Kẹo Fox bạc hà 180g Hộp 1 Indonesia

3
Bánh chips PN điều 180 Hộp 1 Việt nam

4
Socola dừa  Happy Bianco Xanh 140g Hộp 1 Malaysia

5
Bánh quế socola white Caslte 300g Lon 1 Malaysia

6
Café legend Classic hộp 12g Hộp 1 Việt nam

7
Đậu Nành Sấy_150g Hũ 1 Việt nam

8
Bánh Crown Soboro 240g XD Hộp 1 Hàn Quốc

9
Khoai Tây Pingles Vị Kem chua & hành Lon 1 Mỹ

10
Đậu Hà Lan Sấy_100g HG Hũ 1 Việt nam

11
Nươc ép có ga  Premier Slute  Chai 1 Malaysia

12 Khay giỏ khay 1 Việt nam

Ghi chú

4,080,000

Giỏ 48 600,000

Danh Mục hàng hóa

Giỏ 49



 - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển tại 01 địa điểm nội thành Tp.HCM  
_Tạm ứng 50% khi Ký đơn hàng & Thanh toán phần còn lại sau khi giao hàng
 - Thư chào giá này có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá

CÔNG TY TNHH BDIAMOND GROUP 






































